Hội nghị đánh giá về hoạt động thanh toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã được tổ chức tại hai Miền (tại Hà Nội vào ngày 16/4/2008 và TP.Hồ Chí Minh vào ngày 21/4/2008). Hội nghị đã tập trung thảo luận những nội dung chủ yếu sau đây: 
1. Thực trạng hoạt động thanh toán của NHNN 
Trong 3 năm 2005-2008, hoạt động thanh toán của NHNN đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt các nhu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán cũng như yêu cầu của nền kinh tế và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. 
Nhằm nâng cao hiệu quả, tính an toàn và khả năng giám sát hoạt động thanh toán, khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, NHNN đã chủ động xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định 161/2006/NĐ-CP qui định thanh toán bằng tiền mặt, trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định 291/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản cho những đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
Tỉ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán đã giảm từ 18,13% năm 2005 xuống còn 15% vào cuối năm 2007, nhiều phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán hiện đại đã ra đời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển dịch vụ thanh toán. Giao dịch thanh toán đã chuyển dần từ phương thức thủ công (chứng từ giấy) sang phương thức xử lý bán tự động sử dụng chứng từ điện tử. Từ năm 2002, việc ứng dụng công nghệ và đầu tư trang thiết bị hạ tầng về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng phát triển mạnh. Đến nay, 25 NHTM đã trang bị gần 5.000 máy ATM và trên 25.700 máy quét thẻ, mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ ngân hàng tăng nhanh. 
Có thể nói, Hoạt động thanh toán và các hệ thống thanh toán do NHNN tổ chức quản lý và vận hành là rất an toàn và hiệu quả, kể từ khi đưa vào vận hành đến nay chưa có rủi ro nào xảy ra, ngày càng phát triển và hoàn thiện. Trong đó, NHNN vừa là đơn vị quản lý nhà nước về hoạt động thanh toán, và xây dựng hành lang pháp lý, vừa chịu trách nhiệm tổ chức các dịch vụ thanh toán bù trừ và quyết toán liên ngân hàng cho các TCTD và kho bạc nhà nước; các TCTD đóng vai trò chủ yếu về cung ứng dịch vụ thanh toán với qui mô và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng. Nhiều tổ chức chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã tham gia vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật và công nghệ nhằm hỗ trợ các TCTD phát triển dịch vụ và phương tiện thanh toán như paynet, vinapay, e-mobile, mobivi. Một số tổ chức đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán chuyên nghiệp như dịch vụ chuyển mạch, dịch vụ mạng, cổng kết nối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng giai đoạn I bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2002, đến nay đã kết nạp được 73 ngân hàng tham gia và 343 đơn vị, chi nhánh ngân hàng thành viên, trung bình mỗi ngày thực hiện khoảng 35.000 giao dịch với giá trị 10.000 tỉ đồng. Trong giai đoạn II, hệ thống sẽ được nâng cấp, mở rộng hệ thống kỹ thuật phần cứng, phần mềm, viễn thông và bảo mật mạng. Các trung tâm xử lý tại 5 tỉnh, thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ) sẽ được nâng cấp thành các trung tâm xử lý khu vực. Sau khi hoàn thành giai đoạn II, hệ thống có thể xử lý 350.000 giao dịch/ngày và đáp ứng lượng thanh toán tăng trưởng đến năm 2012 với khoảng 2 triệu giao dịch/ngày, kết nối 64 chi nhánh NHNN, 100 TCTD với trên 1.000 chi nhánh trên toàn quốc. 
Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử là hệ thống thanh toán quan trọng, được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2002, đến nay đã được áp dụng tại 59/64 tỉnh, thành phố. Hiện nay, hệ thống đang hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tốc độ thanh toán không dùng tiền mặt. 
Hệ thống chuyển tiền điện tử NHNN được áp dụng từ năm 1998 nhằm đáp ứng nhu cầu điều chuyển vốn nội bộ của NHNN, các giao dịch chuyển tiền cho các NHTM chưa có hệ thống thanh toán nội bộ đủ mạnh, các giao dịch thanh toán giữa 2 ngân hàng khác địa bàn và khác hệ thống của các NHTM tại những tỉnh chưa triển khai dự án của WB. Đến nay, 68 đơn vị của NHNN đã sử dụng hệ thống chuyển tiền điện tử với khoảng 1.500 giao dịch/ngày (8.100 tỉ đồng/ngày). 
Ngoài các phương tiện thanh toán truyền thống, thẻ thanh toán ngày càng được ưa chuộng, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Số lượng thẻ phát hành và doanh số giao dịch tăng nhanh. Tính đến tháng 3/2008, đã phát hành trên 10,4 triệu thẻ với 130 thương hiệu thẻ của 30 tổ chức phát hành, riêng thẻ ghi nợ nội địa chiếm 96,01%. Nhiều ngân hàng đã phát hành các loại thẻ có độ bảo mật cao, an toàn như thẻ có gắn chip và cung cấp nhiều tiện ích kèm theo. 
Đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất đã được ban hành tại Quyết định số 3113/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 trên nền tảng Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia (banknet). Mục tiêu là trực tiếp kết nối các tổ chức phát hành thẻ để chuyển mạch và thanh toán bù trừ trên toàn quốc. 
Từ tháng 11/2005, hoạt động thanh toán đã được đổi mới theo hướng tổ chức thanh toán tập trung một tài khoản cho các NHTM tại Sở Giao dịch NHNN, đầu tiên là các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, tiếp theo là một số chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển và gần đây là các chi nhánh Ngân hàng Công thương. Việc thanh toán tập trung đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các NHTM trong việc sử dụng nguồn vốn, đảm bảo an toàn tài sản và đẩy nhanh tốc độ thanh toán. 
Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động thanh toán trong những năm qua còn một số tồn tại cần khắc phục, cụ thể là: 
– Thanh toán bằng tiền mặt còn chiếm tỉ trọng lớn do phần lớn dân cư có thói quen giữ tiền mặt, các doanh nghiệp và tổ chức còn sử dụng một tỉ lệ tiền mặt nhất định trong thanh toán; 
– Hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực thanh toán chưa theo kịp yêu cầu phát triển thực tế và chưa đồng bộ; 
– Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng và kỹ thuật công nghệ cho hoạt động thanh toán còn thấp, mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ tin học tại các NHTM thấp hơn mặt bằng công nghệ chung của thế giới và chưa đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; 
– Hệ thống cơ sở hạ tầng chung (bưu chính, viễn thông, điện) và điều kiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh toán ngân hàng chưa đảm bảo chất lượng, vẫn xảy ra sự cố kỹ thuật, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm dịch vụ; 
– Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chưa chấp hành đầy đủ sự chỉ đạo của NHNN, thiếu sự phối hợp giữa các NHTM trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán; 
– Công tác chỉ đạo và tổ chức hoạt động thanh toán thiếu đồng bộ và chưa thống nhất, còn có sự chồng chéo, trùng lắp, gây khó khăn cho việc giải quyết những vướng mắc và sự cố phát sinh trong quá trình thanh toán. 

2. Định hướng hoạt động thanh toán giai đoạn 2008-2010 
Nhằm thực hiện tốt hoạt động thanh toán trong thời gian tới, định hướng chung về phát triển hoạt động thanh toán giai đoạn 2008-2010 là: 
– Nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung các qui định có liên quan đến lĩnh vực thanh toán theo đúng các qui định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và phù hợp với thông lệ quốc tế, nhất là những vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán của các tổ chức không phải là TCTD, thanh toán điện tử và thương mại điện tử; 
– Tích cực triển khai xây dựng và thực hiện các đề án thành phần thuộc Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020. Trước mắt, tập trung chỉ đạo triển khai đề án xây dựng trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất và đề án kết nối hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán với hệ thống liên ngân hàng quốc gia; 
– Nghiên cứu và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị tham mưu cho Thống đốc chỉ đạo hoạt động thanh toán trong nền kinh tế sau khi ban hành nghị định qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN thay thế Nghị định 52/2003/NĐ-CP; 

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống thanh toán, nâng cao hiệu lực giám sát hoạt động của các hoạt động thanh toán mang tính hệ thông, giảm thiểu rủi ro; 
– Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm trao đổi và học tập kinh nghiệm của các nước phát triển để hoàn chỉnh hoạt động thanh toán tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

Với những kinh nghiệm và thành công đã đạt được trong lĩnh vực thanh toán và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh toán của NHNN thời gian qua, hoạt động thanh toán sẽ phát triển mạnh mẽ và vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn ngành Ngân hàng. 
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